	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)

	ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi gồm 1 trang)
PHẦN I. ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu dưới:
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ đang bơ vơ trên con đường cuộc sống rằng, nếu bạn đang trải qua những ngày khốn khó, phải đương đầu với những nghịch cảnh cuộc đời, thì đó thực sự là món quà quý giá. Có thể lúc đang khổ sở với vấn đề của mình, ta chỉ mãi vật vã đau buồn. Nhưng sau này hãy nhìn lại, ta sẽ thấy rằng những khó khăn đã đương đầu tạo nên câu chuyện của riêng ta.
Hãy lấy bộ chuyện nổi tiếng thế giới “Harry Potter” ra làm ví dụ. Tôi cực kì thích “Harry Potter”. Nhớ những đêm tôi thức đến ba bốn giờ sáng ôm quyển truyện trong tay vừa đọc, vừa quệt nước mắt . Harry và những người bạn của cậu chỉ là tưởng tượng. Thế giới của phù thủy, đĩa thần, chổi bay có thể không có thật. Nhưng nỗi đau và sự tuyệt vọng là thật. Cảm giác đau đớn và cô độc là thật, sợ hãi và mất mát là thật {…} Nhưng nỗi đau trong câu chuyện đã kết nối người đọc với tác giả, kết nối người đọc với nhau và góp phần làm nên thành công của bộ truyện. Và những mất mát đau thương ấy chân thật, bởi vì được viết bởi một con người đã nếm trải bao điều khốn khó của cuộc đời. J.K.Rowling phải chứng kiến cái chết của người mẹ khi vừa hai mươi mấy tuổi, rồi hôn nhân tan vỡ, nghèo hết mức có thể nghèo và trở thành một bà mẹ đơn thân. Nếu không trải qua từng ấy đau khổ chắc gì J.K.Rowling đã viết được câu chuyện sâu sắc dường vậy, chắc gì “Harry Potter” đã lay động lòng người và thành công đến thế?
(Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? - Rosie Nguyễn, NXB hội nhà văn 2019, tr.68-69)
Câu 1.(0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên.
Câu 2. (0.5 điểm) Tác giả đã lấy bộ truyện nổi tiếng nào của thế giới để làm ví dụ?
Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích phép tu từ liệt kê trong câu văn sau: “J.K.Rowling phải chứng kiến cái chết của người mẹ khi vừa hai mươi mấy tuổi, rồi hôn nhân tan vỡ, nghèo hết mức có thể nghèo và trở thành một bà mẹ đơn thân.”
Câu 4. (1,0 điểm) Một bài học sâu sắc em rút ra được từ đoạn trích trên. Lí giải khoảng 3-5 dòng.
PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy viết một đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày suy nghĩ về vai trò của tính trung thực trong cuộc sống con người.
Câu 2. (5điểm) Cảm nhận về đoạn thơ sau:
“Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.

Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.”

…HẾT…
Họ và tên thí sinh…………………….Số báo danh………..
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
MÔN: Ngữ Văn 9 (Đại trà)
(Hướng dẫn chấm gồm 3 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	ĐỌC HIỂU
	

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị Luận
Hướng dẫn chấm
- Thí sinh trả lời như đáp án: 0.5 điểm
- Trả lời sai hoặc không trả lời không cho điểm
	0.5

	
	2
	Bộ truyện được tác giả lấy làm ví dụ: “Harry Potter”/ Truyện “Harry Potter”, Harry Potter.
Hướng dẫn chấm
- Thí sinh trả lời như đáp án: 0.5 điểm.
- Trả lời không như đáp án hoặc không trả lời không cho điểm
	0.5




	
	3
	a. Biện pháp tu từ liệt kê: chứng kiến cái chết của người mẹ khi vừa hai mươi mấy tuổi, rồi hôn nhân tan vỡ, nghèo hết mức có thể nghèo và trở thành một bà mẹ đơn thân.
b. Tác dụng: Thể hiện đau thương mất mát mà nhà văn Rowling phải nếm trải trong cuộc đời…
- Nhấn mạnh tạo ấn tượng cho sự diễn đạt, tạo nhịp điệu, tạo tính lien kết…
Hướng dẫn chấm
- Ý a: (0.5 điểm)
+ Chỉ ra được 3 cụm từ trở lên như đáp án (0.5 điểm)
+ Chỉ ra được 2 cụm từ trở lên như đáp án (0.25 điểm)
+ Trích dẫn nguyên văn: Không cho điểm
- Ý b: (0.5 điểm) Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
+ Trả lời như đáp án hoặc có thể diễn đạt tương đương: 0.5 điểm
+ Trả lời còn chung chung, sơ sài: 0,25 điểm
+ Trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: Không cho điểm

	1,0

	
	4
	Thí sinh rút ra một bài học sâu sắc và lí giải hợp lí
Có thể trả lời theo hướng sau:
+ Bài học: Trong cuộc sống con người phải biết đương đầu với khó khăn thử thách …
+ Lí giải: Cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách đòi hỏi con người phải đối diện vượt qua: giúp con người rèn ý chí, bản lĩnh, nghị lực, để thành công trong cuộc sống…
Hướng dẫn chấm
- Chỉ một bài học hợp lí 0,5 điểm, lí giải thuyết phục từ 2 ý trở lên 0.5 điểm
- Trả lời còn chung chung sơ sài 0.25 điểm.
- Trả lời chưa thuyết phục hoặc không trả lời: Không cho điểm
	1,0

	
	
	PHẦN LÀM VĂN
	

	II
	1
	Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về vai trò của tính trung thực trong cuộc sống con người.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn.
- Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách quy nạp, diễn dịch, tổng phân hợp, song hành, móc xích.
b. Xác định vấn đề cần nghị luận
- Vai trò tính trung thực trong cuộc sống con người.
c. Triển khai vấn đề nghị luận
- Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách, nhưng phải làm rõ vai trò của tính trung thực trong đời sống con người. Có thể theo hướng sau:
- Tính trung thực giúp con người có suy nghĩ và hành động đúng đắn, có được cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp được mọi người tin quý.
- Góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn…
Hướng dẫn chấm
- Lập luận chặt chẽ thuyết phục: Lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu phù hợp kết hợp nhuần nhuẫn giữa lí lẽ và dẫn chứng: 1,0 điểm
- Lập luận chưa chặt chẽ, thuyết phục: Lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng, hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 – 0,75 điểm) 
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: Lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp: 0,25 điểm
* Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ và quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo  đức và pháp luật.
d. Chính tả và ngữ pháp 
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
Hướng dẫn chấm
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận có thể có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm
Huy động được kiến thức và trải nghiệm được của bản thân khi bàn luận để có cái nhìn riêng, mới mẻ hoặc mở rộng về vấn đề nghị luận: Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có nhịp điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu trở lên 0,25 điểm
	

	
	2
	Cảm nhận về đoạn thơ: “ Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                                      {…} Nuôi lớn đời ta tự buổi nào”
	5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai vấn đề, Kết bài khẳng định được vấn đề.
	

	
	
	b. Xác định vấn đề cần nghị luận 
Hướng dẫn chấm
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0.5 điểm
- Xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm
c. Triển khai vấn đề nghị luận
- Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ với lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Huy Cận, tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá, đoạn thơ
Hướng dẫn chấm
- Giới thiệu tác giả 0,25 điểm 
- Giới thiệu tác phẩm, đoạn thơ 0,25 điểm
	0,5

	
	
	* Cảm nhận về  đoạn thơ
- Đoạn thơ miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm 
+ Hình ảnh con người: Niềm vui phơi phới, khỏe khoắn, hăng say, làm chủ công việc, hòa hợp với thiên nhiên … vừa chinh phục, vừa biết ơn biển cả.
lái gió với buồm trăng, Lướt giữa mây cao với biển bằng, Ra đậu dặm xa dò bụng biển, Dàn đan thế trận lưới vây giăng. Ta hát bài ca gọi cá vào…
+ Hình ảnh thiên nhiên: Biển đêm bao la, khoáng đạt (gió, trăng, sao…)muôn ngàn loài cá rực rỡ sắc màu (cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song lấp lánh, trăng vàng chóe…)
- Nghệ thuật: Bút pháp hiện thực kết hợp với lãng mạn hình ảnh kì vĩ, tráng lệ, thủ pháp khoa trương cùng liên tưởng mạnh bạo, bất ngờ, âm hưởng hào hùng, khỏe khắn, lạc quan…
* Hướng dẫn chấm
- Cảm nhận đầy đủ sâu sắc về nội dung, nghệ thuật đoạn thơ: 2,25 – 2,5 điểm
- Cảm nhận đầy đủ nhưng có ý chưa sâu, hoặc cảm nhận sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,5 – 2 điểm
- cảm nhận chưa đầy đủ hoặc chung chung chưa rõ: 0,75 – 1,25 điểm
- Cảm nhận sơ sài lan man thiếu trọng tâm: 0,25 -0,5 điểm
	2,5

	
	
	* Đánh giá
- Đoạn thơ khắc họa sinh động vẻ đẹp của đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm và con người lao động.
- Bộc lộ niềm vui, niềm tự hào, lạc quan của tác giả về đất nước và con người trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội…
Hướng dẫn chấm
- Trình bày được 2 ý: 0,5 diểm
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm
	
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 
- Đảm bảo ngữ pháp, chính tả Tiếng Việt
- Hướng dẫn chấm
- Không cho điểm nếu bài mắc quá nhiều chính tả và ngữ pháp
e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận: Liên hệ, mở rộng, hợp lí, có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm
- Đáp ứng được hai yêu cầu trở lên: 0,5 điểm
- Đáp ứng được một yêu cầu 0,25 điểm
	0,25




0,5

	
	
	Tổng điểm
	10
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